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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-

CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo

vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

________________________________

 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn

công trình lưới điện cao áp;

Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số

106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới

điện cao áp như sau:

1. Tăng cường các biện pháp an toàn về điện và về xây dựng đối với đoạn

đường dây quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 106/2005/NĐ-CP được

thực hiện như sau:

a) Tiết diện của dây dẫn điện, dây chống sét không nhỏ hơn quy định tại bảng sau:

 

Loại dây Tiết diện tối thiểu (mm2)

Dây nhôm 70

Dây nhôm lõi thép và dây hợp kim nhôm 35
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Dây thép, dây đồng 25

 

b) Hệ số an toàn của dây dẫn điện, dây chống sét không nhỏ hơn 2,5 và được tính

theo công thức sau:

                                                          sKĐ

                            KAT     =           ________     

                                                           sCD

Trong đó:

- KAT  là hệ số an toàn;

- sKĐ là ứng suất kéo đứt dây;

- sCD là ứng suất căng dây theo tính toán thực tế.

c) Dây dẫn, dây chống sét không được có mối nối. Trường hợp dây dẫn có tiết diện

từ 240mm2 trở lên được phép có một mối nối cho một dây trong một khoảng cột;

d) Cách điện phải bố trí kép bằng hai vật cách điện cùng chủng loại và đặc tính kỹ

thuật. Dây dẫn, dây chống sét nếu mắc trên cách điện kiểu treo phải sử dụng khoá

đỡ kiểu cố định.

Hệ số an toàn của cách điện: ở chế độ làm việc bình thường không nhỏ hơn 2,7; ở

chế độ nhiệt độ trung bình năm khi không có gió không nhỏ hơn 5,0; ở chế độ sự cố

không nhỏ hơn 1,8.

Hệ số an toàn của phụ kiện: ở chế độ làm việc bình thường không nhỏ hơn 2,5; ở

chế độ sự cố không nhỏ hơn 1,7.

Riêng hệ số an toàn của chân cách điện đứng ở chế độ làm việc bình thường không

nhỏ hơn 2,0; ở chế độ sự cố không nhỏ hơn 1,3;

đ) Cột phải là cột thép hoặc bê tông cốt thép. Hệ số an toàn của cột, xà  móng cột

không nhỏ hơn 1,2;

e) Không được vận hành quá tải đoạn đường dây này.

2. Ống bảo vệ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 106/2005/NĐ-CP là ống nhựa

cứng hoặc ống bằng kim loại.



3. Tiêu chuẩn kỹ thuật và mục đích sử dụng dây bọc

a) Là dây dẫn điện chuyên dùng cho đường dây trên không, có vỏ bọc ngoài chịu

được điện áp pha của cấp điện áp sử dụng;

b) Dây bọc phải mắc trên vật cách điện như đối với dây trần;

c) Dây bọc được sử dụng nhằm mục đích giảm chiều rộng hành lang bảo vệ an toàn

công trình lưới điện cao áp (sau đây gọi tắt là hành lang an toàn), giảm số lượng cây

xanh phải chặt tỉa khi xây dựng, vận hành công trình lưới điện.

4. Chiều cao tĩnh không theo cấp kỹ thuật đường thuỷ nội địa quy định tại khoản

3 Điều 3 Nghị định 106/2005/NĐ-CP được quy định tại TCVN 5661-1992 Phân cấp

kỹ thuật đường thuỷ nội địa, cụ thể như sau:

 

Cấp đường thuỷ Chiều cao tĩnh không (m)

I 12

II 11

III 9

IV 8

V 8

VI 8

 

5. Cây trong trường hợp đặc biệt quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định

106/2005/NĐ-CP là cây có giá trị lịch sử, văn hoá, được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương công nhận bằng văn bản và phải bảo đảm các yêu cầu

sau:

a) Cây phải được chặt, tỉa để bảo đảm khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của cây

đến dây dẫn khi dây ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn quy định trong bảng sau:

 

Điện áp (kV) 66 đến 110 220 500

Khoảng cách (m) 2,0 3,0 4,5



 

b) Cây phải được chằng, chống để không đổ vào đường dây. Khoảng cách từ bộ

phận chằng, chống cây đến phần mang điện của đường dây không nhỏ hơn quy

định ở điểm a mục này.

6. Cây có khả năng phát triển nhanh trong thời gian ngắn quy định tại khoản 3

Điều 5 Nghị định 106/2005/NĐ-CP là cây trong một chu kỳ phát quang hành lang an

toàn đã phát triển trở lại và có thể gây sự cố lưới điện.

Chu kỳ phát quang hành lang an toàn là 3 tháng một lần.

7. Chặt tỉa cây đảm bảo khoảng cách
an toàn
Đối với cây trong và ngoài hành lang phải được chặt tỉa để đảm bảo khoảng cách an

toàn theo quy định tại Điều 5, Nghị định 106/2005/NĐ-CP. Riêng đối với những cây

có giá trị lịch sử, văn hoá hoặc có giá trị đặc biệt, trước khi chặt tỉa, đơn vị quản lý

lưới điện cao áp phải thoả thuận với cơ quan trực tiếp quản lý cây. Trường hợp

không thoả thuận được, đơn vị quản lý lưới điện cao áp làm văn bản đề nghị Uỷ ban

nhân dân cấp tỉnh để giải quyết.

Trong quá trình xây dựng mới hoặc sửa chữa thay thế đường dây cao áp, để đảm

bảo an toàn cho thi công, chủ công trình lưới điện được phép chặt tỉa một số cây

không vi phạm khoảng cách an toàn quy định tại Điều 5 Nghị định 106/2005/NĐ-CP,

nhưng phải thoả thuận và đền bù cho chủ sở hữu cây theo quy định của pháp luật.

8. Khoảng cách 0,5 mét quy định ở khoản 4 Điều 5 Nghị định 106/2005/NĐ-CP là

khoảng cách được tính từ mép ngoài phần bê tông móng cột, móng néo nằm ở phía

trên mặt đất (đối với móng cột, móng néo có phần nổi trên mặt đất) hoặc từ mép

ngoài phần đất đắp chân móng cột, móng néo sát với mặt đất tự nhiên theo thiết kế

trở ra (đối với móng cột, móng néo chìm dưới mặt đất).

9. Vật liệu không cháy quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 106/2005/NĐ-

CP là vật liệu khi bị tác động của lửa hay nhiệt độ cao không bốc cháy, không cháy

âm ỉ và không bị các bon hoá.


